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- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Quý
- Sinh ngày: 08/7/1983	Giới tính: Nữ
- Quê quán: Xã Tam Đa, huyện Vĩnh bảo, TP Hải Phòng.
- Trú quán: KDC Hoà Bình- Thị Trấn , huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
- Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP Tiếng Anh
- Năm vào ngành: 2005
- Nhiệm vụ được giao: 
+ Giảng dạy:  môn Tiếng Anh 8A,8B,8C, 8D,8E  và GDCD 6E
+ Chủ nhiệm 8E
+ Ôn HSG Tiếng Anh 8
Căn cứ:	
- Chương trình GDPT ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006 - Lớp 9);
- Chương trình GDPT ban hành kèm theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018 - Lớp 6,7,8);
- Thông tư 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo TT 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (TT 26- áp dụng cho lớp 9);
- Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT (TT 22-áp dụng cho lớp 6,7,8);
- Quyết định số 2171/ BGDĐT-GDTrH ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT khung  Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024;
- Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Công văn 2858/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2023 v/v triển khai sử dụng phần mềm quản lí hồ sơ trên cổng thông tin điện tử;
- Công văn 600/PGDĐT ngày 01/9/2023 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
- Chỉ đạo chuyên môn của BGH và thực tế nhà trường năm học 2023-2024,

I. TÌNH HÌNH CHUNG
	1. Thuận lợi, khó khăn.  
	1.1. Thuận lợi
- Được BGH quan tâm về mọi mặt.
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
- Đã được chuẩn hoá về trình độ. Được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
- Đa số học sinh học giỏi, ngoan ngoãn, biết đoàn kết và vâng lời thầy cô giáo. 
2.2. Khó khăn:
- HSG ôn tập trong thời gian dài , hai năm Sở GD không tổ chức thi tạo tâm lí không tích cực trong việc ôn luyện.
- Số tiết dạy nhiều nên không có nhiều thời gian đầu tư cho học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Nhiều học sinh còn chưa chăm học, chưa xác định được nhiệm vụ học tập của bản thân. Trình độ học sinh trong lớp không đồng đều
- Nhiều em ở xa trường nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.
- Nhiều phụ huynh do đặc thù công việc chưa quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách tới con em mình.
- Sự kì vọng quá cao của các bậc phụ huynh và xã hội.
	2. Các chỉ tiêu phấn đấu
2.1. Chất lượng đại trà: 
	Lớp
	SS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	46
	40
	87%
	6
	13%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	   8B
	45
	35
	78%
	10
	22%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8C
	44
	34
	77%
	10
	23%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8D
	43
	33
	76%
	10
	24%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8E
	46
	40
	87%
	6
	13%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6E 
GDCD
	46
	46
	100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.2.Khảo sát chất lượng:  Xếp số 1 cấp Huyện
2.3.HSG cấp huyện : đứng số 1 của huyện
2.4.Lớp CN: xếp loại Tốt
	3. Các biện pháp chính
	3.1.Về phía phụ huynh:
	- Tăng cường phối kết hợp với PHHS quản lý, nhắc nhở việc nghiên cứu, học tập của học sinh.
	- Thường xuyên liên hệ với GV để nắm bắt tình hình học tập của con và có biện pháp GD phù hợp.
	3.2.Về phía học sinh:
	- Có đủ SGK, vở ghi và đồ dùng học tập cần thiết.
	- Chủ động nghiên cứu bài mới, học bài cũ trước khi đến lớp.
	- Nghiêm túc nghe giảng, xây dựng bài trong các giờ học; ghi chép các nội dung bài học.
	-Thường xuyên tìm tòi, đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung chương trình.
	- Làm bài kiểm tra nghiêm túc và đạt kết quả cao.
	3.3.Về phía nhà trường:
	- Đề xuất mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ cho dạy học./
	- Đề xuất cho HS tham gia các hoạt động trải nghiệm, thăm quan thực tế.
	3.4. Về phía bản thân:
- Thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ giảng dạy thông qua việc thường xuyên dự giờ, học tập kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp, nghiên cứu cách dạy hay, tra cứu thông tin trên mạng, tham gia nghiêm túc và vận dụng triệt để các nội dung đã được tập huấn, tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo từ phía hiệu trưởng nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân về đổi mới PPDH, KTĐG và hướng dẫn HS tự học và thực hiện dạy học theo chủ đề ít nhất 03 chủ đề/năm, trong đó có  03 chủ đề đơn môn, 03 chủ đề dạy học giáo dục STEM nộp về Tổ, nhóm chuyên môn, BGH và đưa lên trường học kết nối theo đúng thời gian quy định.
- Nắm vững phương pháp đánh giá học sinh, tích cực học tập các phương pháp đánh giá hay khác từ các đồng nghiệp. Thực hiện dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động, phương pháp quản lý học sinh, phương pháp sư phạm, phương pháp giao tiếp và ứng xử…
4. Đăng kí thi đua:
* Các điều kiện để thực hiện
- Đảm bảo cơ sở vật chất và các phương tiện dạy -học.
- Sử dụng tốt các phương pháp dạy học một cách nhuần nhuyễn.
- Nghiên cứu kĩ chương trình trước khi lên lớp: chương trình vừa là phương hướng chiến lược vừa là chỉ đạo cụ thể yêu cầu về giáo dục, kiến thức,kĩ năng của từng phân môn, bài học cụ thể.
- Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phân phối chương trình bộ môn.
- Bám sát và thực  hiện tốt các công văn chỉ dạo của bộ, sở giáo dục đào tạo .
- Thường xuyên học tập sử dụng các phần mềm sử dụng trong trường học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy..
5. Chuyên môn:
1. Đổi mới phương pháp dạy học:
   1.1. Xây dựng KHDH.
a. Chỉ tiêu: 
- Cùng với nhóm chuyên môn xây KHGD môn học theo kế hoạch của trường .
- Thống nhất xây dựng và thực hiện đúng, đủ KHDH  đảm bảo thời gian, không cắt xén chương trình.
b. Biện pháp thực hiện:
- Thực hiện theo sự phân công của tổ, đầu tư nghiêm túc xây dựng KHDH
- Báo cáo đúng thời gian quy định.
   1.2. Xây dựng  chuyên đề , trải nghiệm , nâng cao chất lượng
a. Chỉ tiêu:  
- Phối hợp cùng với nhóm chuyên môn xây dựng chuyên đề: Vận dụng KT liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn.Chủ đề STEM trong dạy học….
b.  Biện pháp thực hiện.
- Lên kế hoạch sinh chuyên môn theo nhóm: Thảo luận, trao đổi về chuyên môn, các bài dạy khó để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng dạy và học
- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Trao đổi và nhất Khùn chương trình và KHDH cho các môn học khối lớp 6 thay SGK.
- Tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp.
   1.3. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:
a.  Chỉ tiêu: 
- Nhóm xây dựng hiện dạy học theo NCBH:  
b.  Biện pháp:
- Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu.
- Cùng với GV trong nhóm nghiên cứu, xây dựng giáo án , dạy thể nghiệm, thảo luận rút kinh nghiệm.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác,  yêu nghề.
- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua các tiết dự giờ, thao giảng.
- Đẩy mạnh công tác tự học, tích cực soạn giáo án điện tử
2. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:
a. Chỉ tiêu: 
- Sử dụng những phượng tiện dạy học, đồ dùng dạy học một cách có hiểu quả.
- 80% tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tham khảo tài liệu trên trường học kết nối và đưa tài liệu lên trường học kết nối ít nhất 1 tài liệu /HK
b. Biện pháp: 
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có.
- Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử đạt hiệu quả.
  Khai thác Iternets để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, phim tư liệu nhằm lựa chọn tư liệu làm đồ dùng dạy học.
3. Tăng cường thao giảng, dự giờ, thăm lớp. 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia dự giờ đồng nghiệp thường xuyên 1 tiết/ tuần
b. Giải pháp: 
- Tham gia dự giờ đồng nghiệp theo kế hoạch của tổ chuyên môn, thẳng thắn góp ý giờ dạy để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Có nhận xét đánh giá tiết sau mỗi tiết dạy. 
- Tăng cường dự giờ các đồng nghiệp khác để rút kinh nghiệm, học hỏi thêm
4. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Thực hiện quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh.
a. Chỉ tiêu:
- Đánh giá học sinh dựa vào thông tư 26/2020 kèm tt 58của Bộ GD&ĐT và thông tư 22/2021/BGDĐT với HS lớp 6 và lớp 7.
- Nhóm chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ theo hướng phát triển năng lực, thống nhất chung theo khối .
b. Biện pháp:
Thảo luận nhóm chuyên môn để xây dựng khung ma trận đề cho bộ môn theo từng khối.
- Xây dựng đề kiểm tra đảm bảo các cấp độ tư duy(Nhận biết, thông hiểu,vận dụng, vận dụng cao) câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình phụ trách.
5.Tham gia các cuộc thi khác: 
a. Chỉ tiêu: 
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi theo sự chỉ đạo của nghành, trường, tổ CM
- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật 
b. Biện pháp thực hiện: 
- Tích cực học tập bồi dưỡng, 
- Tăng cường dự giờ đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm.
- Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tích thảo luận nhóm trao đổi về nội dung có trong các cuộc thi, tìm phương pháp phù hợp nâng cao chất lượng theo yêu cầu từng cuộc thi.
- Tích cực tìm hiểu, hướng dẫn cụ thể nội dung thi cho bản thân và học sinh.
6. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 
* Mục tiêu chung:       .
- Tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. 
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
a. Chỉ tiêu:
- Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.
- Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập bồi dưỡng thường xuyên.
- Có đầy đủ tài liệu học tập.
- Đăng kí học tập modun4 và các modun tiếp theo xếp loại: Đạt
b. Biện pháp:
- Nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ BDTX của các cấp lãnh đạo.
- Chủ động tham khảo các nội dung BDTX theo các mô đun .
- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn qua các giờ sinh hoạt tổ, nhóm và cụm trường; thường xuyên dự giờ thăm lớp để trao đổi kinh nghiệm; 
- Tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
* Nội dung: 
+ Chương trình BD 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, do Bộ GDDT quy định cụ thể theo năm học: đường lối, chính sách phát triển, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT 
Kế hoạch thời gian: 
+ Học tập liên tục, thường xuyên trong suốt cả năm
+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo từng thời kỳ, do Sở GD&ĐT quy định: phát triển giáo dục phổ thông của chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương, phối hợp triển khai BDTX…
 
	II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỤ THỂ 
1. Kế hoạch thực hiện chương trình 
1.1 Môn Tiếng Anh 6,7,8,9
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 8
NĂM HỌC: 2023-2024
Cả năm:   105 tiết;
Học kỳ I: 18 Tuần x 3 tiết/ tuần = 54 Tiết
Học kỳ II: 17 Tuần x 3 tiết/ tuần = 51 Tiết
	STT
	Bài học
(Nhập tên bài học)
	Số tiết 
(Nhập bằng số)
	Tiết thứ 
(Nhập bằng số)
	Tuần dạy dự kiến
(Nhập bằng số nếu có nhiều tuần ngăn cách nhau bởi dấu  ,)
	Thiết bị dạy học

	1
	INTRODUCTION
	1
	1
	1
	Book

	2
	UNIT 1
	7
	2-8
	1,2,3
	book, laptop,TV

	3
	UNIT 2
	7
	9-15
	3,4,5
	book, laptop,TV

	4
	UNIT 3
	7
	16-22
	6,7,8
	book, laptop,TV

	5
	REVIEW 1
	2
	23-24
	8
	book, laptop,TV,  louderspeaker

	6
	REVISION FOR THE FIRST MID TERM EXAM
	1
	25
	9
	Hand out

	7
	THE FIRST MID TERM EXAM
	1
	26
	9
	Paper Test

	8
	UNIT 4
	7
	27-33
	9,10,11
	book, laptop,TV

	9
	UNIT 5
	7
	34-40
	12,13,14
	book, laptop, louderspeaker

	10
	UNIT 6
	7
	41-47
	14,15,16
	book, laptop, louderspeaker

	11
	REVIEW 2
	2
	48-49
	16,17
	book, laptop,TV

	12
	REVISION FOR THE FIRST TERM EXAM
	3
	50-52
	17,18
	Hand out

	13
	THE FIRST TERM EXAM
	2
	53-54
	18
	Paper Test

	14
	UNIT 7
	7
	55-61
	19,20,21
	book, laptop,TV

	15
	UNIT 8
	7
	62-68
	21,22,23
	book, laptop, louderspeaker

	16
	UNIT 9
	7
	69-75
	23,24,25
	book, laptop, louderspeaker

	17
	REVIEW 3
	2
	76-77
	26
	book, laptop,TV

	18
	REVISION FOR THE SECOND MID TERM EXAM
	1
	78
	26
	Hand out

	19
	THE SECOND MID TERM EXAM
	1
	79
	27
	Paper Test

	20
	UNIT 10
	7
	80-86
	27,28,29
	book, laptop,TV

	21
	UNIT 11
	7
	87-93
	29,30,31
	book, laptop, louderspeaker

	22
	UNIT 12
	7
	94-100
	32,33,34
	book, laptop, louderspeaker

	23
	REVIEW 4
	2
	101-102
	34
	book, laptop,TV

	24
	REVISION FOR THE SECOND TERM EXAM
	1
	103
	35
	Hand out

	25
	THE SECOND TERM EXAM
	2
	104-105
	35
	Paper Test



2. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	2.1 MônTiếng Anh 6,7,8
	Bài KTĐG
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức
	Ghi chú

	
Thường xuyên 1
	7 - 10 phút
	Trong các tiết học
	- Đánh giá việc nắm kiến thức từng bài
- Rèn ý thức học tập thường xuyên và tinh thần tích cực học tập ở trên lớp
	Trả lời câu hỏi (bài cũ, hoặc xây dựng bài mới)
	

	







Thường xuyên 2



	








15 phút
	Tuần 4 
(kì 1)

	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 1, 2

	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
	
	Tuần 10 
(kì 1)
	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 3, 4
	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
	
	Tuần 16 
(kì 1)

	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 5, 6

	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
	
	Tuần 23 
(kì 2)
	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 7, 8
	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
	
	Tuần 29 
(kì 2)

	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 9, 10

	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
	
	Tuần 32 
(kì 2)
	- Đánh giá kiến thức đã học ở bài 11, 12
	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
Giữa HK 1
	
60 phút
	
Tuần 8
	- Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS, THPT (áp dụng cho lớp 6,7,8);

	Bài kiểm tra trên giấy
	

	

Cuối HK1

	

60 phút
	

Tuần 14
	
	Bài kiểm tra trên giấy
Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận theo bản đặc tả của Bộ giáo dục và đào tạo
	

	
Giữa HK2
	60 phút
	
Tuần 25

	
	Bài kiểm tra trên giấy
	

	
Cuối HK2
	
60 phút
	
Tuần 35
	
	Bài kiểm tra trên giấy
	



3. Các kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm: (Ghi vào cuối kì, cuối năm, ghi bằng tay)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
	






III. NHIỆM VỤ KHÁC:
1.Dạy thêm
KẾ HOẠCH
Phụ đạo học sinh đại trà môn Tiếng Anh 8
 Năm học 2023 - 2024

	- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của PGD& ĐT huyện Vĩnh Bảo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024;
	- Thực hiện các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo các cấp về công tác dạy thêm - học thêm trong nhà trường năm học 2023 - 2024
	- Thực hiện kế hoạch SHCM tháng 8 của BGH và Tổ KHXH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023 - 2024
	- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của năm học, tôi xây dựng kế hoạch Phụ đạo học sinh đại trà môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 như sau:
	I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
		1. Kết quả Phụ đạo đại trà môn Tiếng Anh 8 năm học 2022-2023:
	1.1. Những kết quả đã đạt được: 100% hs đạt lực học Khá, Giỏi, các em hăng hái học bài, tiếp thu bài tốt
	1.2. Những tồn tại: Một số em chưa nhớ từ mới, cấu trúc câu .
	1.3. Nguyên nhân: Một số em chưa chăm học, do ảnh hưởng dịch COVID nên các em còn chưa chú ý học bài và làm bài tập về nhà
	2. Đặc điểm tình hình công tác dạy thêm môn Tiếng Anh trong nhà trường năm học 2023-2024:
	2.1. Số lượng học sinh tham gia: 
	2.2. Thuận lợi: Các em đều chăm ngoan, lực học Khá trở lên
	2.3. Khó khăn: Một số em yếu môn Tiếng Anh, các em từ các địa phương khác nhau với cách học khác nhau, trình độ khác nhau
	II. CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
	1. Chỉ tiêu: 100% HS đạt học lực Khá, Giỏi
	2. Giải pháp: Tăng cường kiểm tra, sao sát từng em, kết hợp với GVCN, phụ huynh và BGH để có biện pháp nhắc nhở kịp thời
	III. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG PHỤ ĐẠO CỤ THỂ 
1. Dạy thêm Tiếng Anh 8                                                 
HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Nội dung ôn tập
	Mục tiêu cần đạt
	Ghi chú

	
1
	
1,2
	Revision  Unit 1
Verbs of liking + V-ing
Verbs of liking + to V
Sound: /u/ - /u:/
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề cập  
	

	     
2
	
3,4
	Revision  Unit 1
Practice Skills about the topic of Unit 1
	HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 1
	

	
3
	
5,6

	Revision  Unit 2
Comparetive form of adjective (review)
Comparative form of adv.
Sound: /ə/ -/i /
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
4
	
7,8
	Revision  Unit 2
Practice Skills about the topic of Unit 2
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 2
	

	
5
	
9,10

	Revision  Unit 3
Questions  (Review)
Articles(some uses)
Sound: /ʊə/-  /ɔɪ/ 
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
6

	
11,12
	Revision  Unit 3
Practice Skills about the topic of Unit 3
	HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 3
	

	
7
	
13,14
	
Revision for Written Exam No1 or Mid- Exam Corrections.   

	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 1, 2,3)
	Tùy thuộc vào thời diểm KT

	
8
	
15,16

	
Written Exam No1 or Mid- Exam Corrections.  

	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 1, 2,3)
	Tùy thuộc vào thời diểm KT

	
9
	
17,18
	Revision  Unit 4
Sound: /k/ -/g/
- yes/no and Wh-questions
- countable/uncountable nouns
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
10
	
19,20
	Revision  Unit 4
Practice reading Skills about the topic of Unit 4
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 4
	

	
11
	
21,22 
	Revision  Unit 5
- sounds:/n/- /ŋ/
- zero article
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
12
	
23,24
	Revision  Unit 5
Practice reading Skills about the topic of Unit 5
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 5
	

	
13
	
25,26
	
Revision for Written Exam No2
	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 4,5)
	Tùy thuộc vào thời diểm KT

	
14
	
27,28
	Revision  Unit 6
- sounds: /br/- /pr/
- future simple, first conditional
· 
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
15
	
29,30

	Revision  Unit 6
Practice reading Skills about the topic of Unit 6
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 6
	

	16
	31,32
	Revision for Terminal Exam

	HS được sẽ được rèn luyện theo cấu trúc – ma trận bài KT cuối kì I
	

	17
	
	Revision for Terminal Exam

	HS được sẽ được rèn luyện theo cấu trúc – ma trận bài KT cuối kì I
	



HỌC KÌ 2
	Tuần
	Tiết
	Nội dung ôn tập
	Mục tiêu cần đạt
	Ghi chú

	18
	
1,2
	Revision  Unit 7
- sounds:/bl/-/kl/
- complex sentences with adverbs clauses of time 
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề cập  
	

	
19
	
3,4
	Revision  Unit 7
Practice Skills about the topic of Unit 7
	HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 1
	

	     
20
	
5,6

	Revision  Unit 8
- sounds: /sp/- /st/
-adverbs of frequency
-present simple for future events
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
21
	
7,8
	Revision  Unit 8
Practice Skills about the topic of Unit 8
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 2
	

	
22
	
9,10

	Revision  Unit 9
-Past continuuos
-Pronunciation: Stress in words ending in: al/ ous
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
23
	
11,12
	Revision  Unit 9
Practice Skills about the topic of Unit 9
	HS làm tốt các bài tập kĩ năng về chủ đề của Unit 3
	

	
24

	
13,14
	
Revision for Written Exam No3 or Mid- Exam Corrections.   

	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 1, 2,3)
	Tùy thuộc vào thời điểm KT

	
25
	
15,16

	
Written Exam No3 or Mid- Exam Corrections.  

	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 1, 2,3)
	Tùy thuộc vào thời diểm KT

	
26
	
17,18
	Revision  Unit 10
Prepositions of time and place
Pronunciation: Stress in words ending in:  ese/ ee
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
27
	
19,20
	Revision  Unit 10
Practice reading Skills about the topic of Unit10
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 4
	

	
28
	
21,22 
	Revision  Unit 11
-sentence stress
-reported speech
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
29
	
23,24
	Revision  Unit 11
Practice reading Skills about the topic of Unit 11
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 5
	

	
30
	
25,26
	
Revision for Written Exam No4
	. HS được rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo 3 chủ đề đã học (unit 4,5)
	Tùy thuộc vào thời diểm KT

	
31
	
27,28
	Revision  Unit 12
Reported speech (questions)
Pronunciation: intonation for making lists
	- HS hiểu rõ hơn và làm tốt được các dạng bài tập liên quan đến cấu trúc ngữ pháp được đề  cập  
	

	
32
	
29,30

	Revision  Unit 12
Practice reading Skills about the topic of Unit 12
	
HS làm tốt các bài tập kĩ năng đọc hiểu về chủ đề của Unit 6
	

	
33
	31,32
	Revision for Terminal Exam

	HS được sẽ được rèn luyện theo cấu trúc – ma trận bài KT cuối kì I
	

	34
	
	Revision for Terminal Exam

	HS được sẽ được rèn luyện theo cấu trúc – ma trận bài KT cuối kì I
	

	35
	
	Revision for Terminal Exam

	HS được sẽ được rèn luyện theo cấu trúc – ma trận bài KT cuối kì I
	



IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Với tổ KHXH:
2. Với Ban giám hiệu và PGD, SGD:
Trên đây là kế hoạch Phụ đạo học sinh đại trà môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 của tôi.                                                                                                                 
                                                                                                              Ngày 15 tháng 8 năm 2023
	XÁC NHÂN CỦA BỘ PHẬN CHUYÊN  MÔN



	     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


                     Nguyễn Thị Thu Quý



KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng HSG môn Tiếng Anh 8
 Năm học 2023 - 2024

	- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của PGD& ĐT huyện Vĩnh Bảo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024
	- Thực hiện các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo các cấp về công tác dạy thêm - học thêm trong nhà trường năm học 2023 - 2024
	- Thực hiện kế hoạch SHCM tháng 8 của BGH và Tổ KHXH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023 - 2024
	- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của năm học, tôi xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng HSG môn Tiếng Anh 8 năm học 2023 - 2024 như sau:
Kế hoạch cụ thể
	Thời gian
(tuần/tháng)
	Nội dung chuyên đề 
	Yêu cầu Kiến thức - Kĩ năng 
cần đạt được

	
Tuần 1,2 
tháng 9
	
Chuyên đề 1: Phonetics.
	HS nắm được các nguyên âm, phụ âm, cách đánh trọng âm với từ có 2, 3 âm tiếLàm tốt các dạng bài chọn từ có cách phát âm, trọng âm khác 

	Tuần 3,4
tháng 9
	
Chuyên đề 2: Tenses
	HS nắm được công thức, cách dùng, dấu hiệu, của thì HTT, HTTD, HTHT, QKT, TLT
HS ghi nhớ các động từ bất quy tắc
Làm tốt các dạng bài chia động từ trong ngoặc; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai

	Tuần 1 
Tháng 10
	Chuyên đề 3: Subjects and Verbs agreements
	HS nắm được công thức và các trường hợp chia động từ phù hợp với chủ ngữ
Làm tốt các dạng bài chia động từ trong ngoặc; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai

	Tuần 2
Tháng 10
	Chuyên đề 4: Structures
	HS nắm được các cấu trúc câu cơ bản
Làm tốt các dạng bài chia động từ trong ngoặc; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai; viết lại câu sao cho nghĩa không

	Tuần 3 
tháng 10
	Chuyên đề 5: Word form
	HS nắm được cấu tạo, vị trí, cách dùng của loại từ như: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ
Làm tốt các dạng bài chia dạng đúng của từ; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai

	


Tuần 4
Tháng 10
	


Chuyên đề 6: Comparisons
	HS nắm được cấu trúc câu so sánh: hơn, kém, bằng, không bằng, giống, khác với tính từ và trạng từ, với danh từ, so sánh kép
Làm tốt các dạng bài chia dạng đúng của từ; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai, viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

	Tuần 1
Tháng 11
	
Chuyên đề 7: Passive voice
	HS nắm  được công thức, cách dùng của câu bị động ở các thì HTT, HTTD, HTHT, QKT, TLT
Làm tốt các dạng bài chia dạng đúng của từ; chọn đáp án đúng, chữa lỗi sai, viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

	Tuần 2 
Tháng 11
	Chuyên đề 8: Rewrite sentences
	HS ôn tập và luyện tập các cấu trúc, công thức đã học và một số cấu trúc câu nâng cao
Làm tốt các dạng bài viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

	Tuần 3
Tháng 11
	Chuyên đề 9: Sentence building
	HS nắm chắc cấu trúc câu; thứ tự từ, cách dùng từ, dùng thì
Ôn tập và luyện tập các cấu trúc, công thức đã học và một số cấu trúc câu nâng cao để làm dạng bài dùng từ gợi ý viêt thành câu hoàn chỉnh

	Tuần 4
Tháng 11
	
Chuyên đề 10: Reading
	HS vận dụng kiến thức về từ, cấu trúc đã học làm dạng bài đọc hiểu
Làm tốt dạng bài hoàn thành đoạn văn và dạng bài trả lời câu hỏi

	Tuần 1,2 
Tháng12
	
Chuyên đề 11: Communicative skill
	HS vận dụng kiến thức về từ, cấu trúc đã học làm dạng bài nghe hiểu
Làm tốt dạng bài nghe chọn đáp án và dạng bài nghe điền từ

	Tuần 3,4
Tháng 12
	Chuyên đề 12: mistake correction
	HS vận dụng các kiến thức, từ vựng, cấu trúc câu, thì … vào làm các đề thi mẫu

	Tháng 1,2,3,4
	PRACTICE TESTS
	


 Notes: 
- Các chuyên đề không nhất thiết phải tiến hành theo trình tự trên, có thể linh hoạt theo tình hình thực tế
- Trong quá trìnhluyện tập thường xuyên bổ sung cho học sinh các thành ngữ thông dụng
- Thường xuyên có sự bổ sung sau khi thực hiện chuyên đề nhằm cải thiện tốt hơn kết quả thi HSG.























KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD - LỚP 6
(BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 
- NXB GD VIỆT NAM- Năm học 2023-2024
(Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT; Thông tư sô 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 về đánh giá học sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT; 
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 06/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2021 
của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường).
Thời lượng:  Cả năm:     35 tuần  -  thực hiện: 35 tiết 
                                                        Học kỳ I:     18 tuần  -  thực hiện: 18 tiết
                                                        Học kỳ II:   17 tuần  -  thực hiện: 17 tiết
      HỌC KỲ I	
	Tuần 
	Tiết 
	Tên bài học 
	Hướng dẫn điều chỉnh

	1
	1
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (tiết 1)
	

	2
	2
	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (tiết 2)
	

	3
	3
	Bài 2: Yêu thương con người (tiết 1)
	

	4
	4
	Bài 2: Yêu thương con người (tiết 2)
	

	5
	5
	Bài 2: Yêu thương con người (tiết 3)
	

	6
	6
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì (tiết 1)
	

	7
	7
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì (tiết 2)
	

	8
	8
	Bài 4: Tôn trọng sự thật (tiết 1)
	

	19
	19
	Bài 4: Tôn trọng sự thật (tiết 2)
	

	10
	10
	Kiểm tra giữa học kì I
	

	11
	11
	Bài 5: Tự lập (tiết 1)
	

	12
	12
	Bài 5: Tự lập (tiết 2)
	

	13
	13
	Bài 5: Tự lập (tiết 3)
	

	14
	14
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiết 1)
	

	15
	15
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiết 2)
	

	16
	16
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiết 3)
	

	17
	17
	Ôn tập học kì I
	

	18
	18
	Kiểm tra cuối học kì I
	


HỌC KÌ II
	Tuần 
	Tiết 

	Bài học 
	Yêu cầu cần đạt


	19
	19
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 1)
	

	20
	20
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 2)
	

	21
	21
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 3)
	

	22
	22
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 4)
	

	23
	23
	Bài 8: Tiết kiệm (tiết 1)
	

	24
	24
	Bài 8: Tiết kiệm (tiết 2)
	

	25
	25
	Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 1)
	

	26
	26
	Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam (tiết 2)
	

	27
	27
	Kiểm tra giữa kì II 
	

	28
	28
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (tiết 1)
	

	29
	29
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (tiết 2)
	

	30
	30
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em (tiết 1)
	

	31
	31
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em (tiết 2)
	

	32
	32
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (tiết 1)
	

	33
	33
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (tiết 2)
	

	34
	34
	Ôn tập học kì II
	

	35
	35
	Kiểm tra cuối học kì II
	



	                          
                                                      TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP -LỚP 8
1. Sinh hoạt dưới cờ
	STT
	Bài học
(Nhập tên bài học)
	Số tiết 

	Tiết thứ 

	Tuần dạy dự kiến


	1
	Phát động tuần lễ thi đua
	1
	1
	1

	2
	Tham gia văn nghệ với chủ đề tình bạn
	1
	2
	2

	3
	Phát động phong trào với xây dựng trường học an toàn
	1
	3
	3

	4
	Tham gia các hoạt động về chủ đề phòng tránh bắt nạt học đường
	1
	4
	4

	5
	Truyền thông về chủ đề Tôn trọng sự khác biết
	1
	5
	5

	6
	Tổ chức hoạt động với chủ đề Nhà ngoại giao tương lai
	1
	6
	6

	7
	Tham gia các hoạt động rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân
	1
	7
	7

	8
	Trao đổi về chủ đề người phụ nữ Việt Nam
	1
	8
	8

	9
	Truyền thôống về chủ đề Trách nhiẹm với cộng đồng
	1
	9
	9

	10
	Trao đổi về chủ đề Trách nhiệm của học sinh trong nhà trường
	1
	10
	10

	11
	Toạ đàm về rèn luyện thói quen tiêu dùng có trách nhiệm
	1
	11
	11

	12
	Thảo luận về chủ đề Người tiêu dùng thông thái
	1
	12
	12

	13
	Diễn đàn làm chủ bản thân, làm chủ tương lai
	1
	13
	13

	14
	Hùng biện tự chủ trong học tập và cuộc sống
	1
	14
	14

	15
	Truyền thông ứng xử văn minh trên mạng xã hội
	1
	15
	15

	16
	Giới thiệu hoạt động của CLB theo chủ đề Làm vhủ bản thân, Ứng xử văn minh
	1
	16
	16

	17
	Phát động chương trình thiện nguyên và chia sẻ truyền thống địa phương
	1
	17
	17

	18
	Phát động CT quảng bá TT địa phương, dự án phát triển cộng đồng
	1
	18
	18

	19
	Triển làm dự án phát triển cộng đồng
	1
	19
	19

	20
	Toổng kết chương trình thiện nguyên
	1
	20
	20

	21
	Trao đổi về giá trị yêu thương, tôn trọng
	1
	21
	21

	22
	Triển lãm tranh ảnh những khoảnh khắc của HS
	1
	22
	22

	23
	Hùng biện về chủ đề sống tiết kiệm nhưng không hà tiện
	1
	23
	23

	24
	Giao lưu với khách mời về chủ đề Sắp xếp và quản lỷ trong gia đình
	1
	24
	24

	25
	Truyền thông về vẻ đẹp quê hương
	1
	25
	25

	26
	Triển lãm về các vẻ đẹp danh lam thắng cảnh
	1
	26
	26

	27
	Văn nghệ chủ đề Quê hương yêu dấu
	1
	27
	27

	28
	Phát động phong trào chung tay bảo tồn Danh lam thắng cảnh
	1
	28
	28

	29
	Giao lưu với chuyên gia
	1
	29
	29

	30
	Tổ chức dễn đàn nhu cầu nghệ nghiệp
	1
	30
	30

	31
	Trao đổi về sự phát triển của các nghề phổ biến
	1
	31
	31

	32
	Trao đổi về hứng thú nghề nghiệp của HS
	1
	32
	32

	33
	Tham gia vấn đề tham vấn chuyên gia giáo dục
	1
	33
	33

	34
	Giao lưu học hỏi kinh nghiệm
	1
	34
	34

	35
	Diễn đàn chủ đề Tuổi trẻ
	1
	35
	35




2. Sinh hoạt lớp
	STT
	Bài học

	Số tiết 

	Tiết thứ 

	Tuần
 dạy 
dự 
kiến


	1
	Chia sẻ kết quả thực hiện các việc làm của em
	1
	1
	1

	2
	Chia sẻ những câu chuyện ca ngợi tình bạn đẹp
	1
	2
	2

	3
	Chia sẻ các thức giảm thiểu bắt nạt học đường
	1
	3
	3

	4
	Thiết kế thông điệp tuyên truyền bắt nạt học đường
	1
	4
	4

	5
	Trao đổi về ý nghĩa của việc nhận biết tính cách bản thân
	1
	5
	5

	6
	Chia sẻ những nét tính cách tốt của các bạn trong lớp
	1
	6
	6

	7
	Trao đổi về giá trị sống khoan dung
	1
	7
	7

	8
	Chia sẻ câu chuyện về những nhà ngoại giao nổi tiếng
	1
	8
	8

	9
	Trao đổi về ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm
	1
	9
	9

	10
	Tráo đổi về giá trị sống trách nhiệm
	1
	10
	10

	11
	Chia sẻ câu chuyện những hành động đẹp
	1
	11
	11

	12
	Trao đổi về chủ đề can bằng giữa trách nhiệm với bản thân
	1
	12
	12

	13
	Thảo luận về những nguy cơ có thể gặp trong các MQH trên mạng xã hội
	1
	13
	13

	14
	Trao đổi về việc sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn
	1
	14
	14

	15
	Trao đổi về cách thể hiện sự tự chủ trong học tập và đời sống
	1
	15
	15

	16
	Chia sẻ những câu chuyện có ý nghĩa
	1
	16
	16

	17
	Chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ từ cộng đồng
	1
	17
	17

	18
	Chai sẻ những bài học có được và cảm xúc khi tham gia HĐ thiện nguyện, TTĐP
	1
	18
	18

	19
	Thảo luận về ý nghĩa của hs tham gia các hoạt động giáo dục
	1
	19
	19

	20
	Xây dựng ý tưởng cho các hđ góp phần phát triển cộng đồng
	1
	20
	20

	21
	Tranh luận về chủ đề về Làm hài lòng người thân
	1
	21
	21

	22
	Thảo luận về sự cần thiết phải tôn trọng ý kiến của người khác
	1
	22
	22

	23
	Chai sẻ những câu chuyên về các thành viên trong gia đình
	1
	23
	23

	24
	Chai sẻ kinh nghiệm thực hiện trong gia đình và cách sống tiết kiệm
	1
	24
	24

	25
	Chai sẻ những bài thơ, bài hát về danh lam thắng cảnh
	1
	25
	25

	26
	Đố vui về nét đẹp quê hương em
	1
	26
	26

	27
	Chai sẻ cảm xúc của em khi tham gia phòng chống thiên tai ở địa phương
	1
	27
	27

	28
	Trao đổi về những kỹ năng truyền thông về phòng chống thiên tai hiệu quả
	1
	28
	28

	29
	Trao đổi về yêu càu của mạng xã hội đói với một số nghề phổ biến
	1
	29
	29

	30
	Giới thiệu ý tưởng thành lập CLB khám phá nghề nghiệp
	1
	30
	30

	31
	Thảo luận về các biện pháp rèn luyện bản thân
	1
	31
	31

	32
	Chai sẻ những câu chuyện tryền cảm hứng
	1
	32
	32

	33
	Chai sẻ kinh nghiệm học tập liên quan đến định hướng nghề nghiệp
	1
	33
	33

	34
	Trao đổi về những ý tươgr, sáng kiến kinh doanh khả thi
	1
	34
	34

	35
	Sinh hoạt CLB học tập và khởi nghiệp
	1
	35
	35



4. Tham gia sinh hoạt chuyên môn: 
	TT
	Nội dung 
	Thời gian
	Điều chỉnh

	1
	- Rút kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn, hoạt động giáo dục, kế hoạch bài học; điều chỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn năm học 2023-2024 
	Tháng 8,9
	

	2
	- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học theo các bước: xây dựng kế hoạch bài dạy; lên lớp thực hành tiết dạy minh hoạ kế hoạch bài học phát triển năng lực phẩm chất học sinh; tổ chức rút kinh nghiệm; điều chỉnh và vận dụng kết quả bài dạy vào thực tiễn 
	
	

	3
	- Chuyên đề nâng  cao chất lượng ôn thi vào 10: rút kinh nghiệm công tác ôn thi vào 10 năm học 2022-2023 và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào 10 năm học 2023-2024
	
	

	4
	- Tham gia dự giờ, SHCM về:
+ Chuyên đề tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì 
+ Chuyên đề dạy học theo chủ đề (chủ đề đơn môn, chủ đề tích hợp)
+ Chuyên đề tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
+ Chuyên đề hướng dẫn học sinh tự học
+ Chuyên đề sử dụng một số phần mềm trực tuyến
+ Một số chuyên đề khác theo yêu cầu của Phòng giáo dục, Sở giáo dục 
	Các đợt SHCM của tổ/nhóm, trường, cụm, huyện, thành phố ...  trong năm học
	






	4
	Tham gia học bồi dưỡng các modul trực tuyến theo quy định của SGD, BGD; 
	Theo lịch của cấp trên
	


                                                                                                    
                                                                                                     Vĩnh Bảo, ngày 25  tháng 08 năm 2023
	DUYỆT CỦA
HIỆU TRƯỞNG
	 TỔ TRƯỞNG                            (Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                                                           Nguyễn Thị Thu                                    Nguyễn Thị Thu Quý                  


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 8
NĂM HỌC: 2023-2024
Cả năm:   105 tiết;
Học kỳ I: 18 Tuần x 3 tiết/ tuần = 54 Tiết
Học kỳ II: 17 Tuần x 3 tiết/ tuần = 51 Tiết

	STT
	Bài học

	Số tiết 

	Tiết thứ 

	Tuần dạy dự kiến

	Thiết bị dạy học

	1
	INTRODUCTION
	1
	1
	1
	Book

	2
	UNIT 1
	7
	2-8
	1,2,3
	book, laptop,TV

	3
	UNIT 2
	7
	9-15
	3,4,5
	book, laptop,TV

	4
	UNIT 3
	7
	16-22
	6,7,8
	book, laptop,TV

	5
	REVIEW 1
	2
	23-24
	8
	book, laptop,TV,  louderspeaker

	6
	REVISION FOR THE FIRST MID TERM EXAM
	1
	25
	9
	Hand out

	7
	THE FIRST MID TERM EXAM
	1
	26
	9
	Paper Test

	8
	UNIT 4
	7
	27-33
	9,10,11
	book, laptop,TV

	9
	UNIT 5
	7
	34-40
	12,13,14
	book, laptop, louderspeaker

	10
	UNIT 6
	7
	41-47
	14,15,16
	book, laptop, louderspeaker

	11
	REVIEW 2
	2
	48-49
	16,17
	book, laptop,TV

	12
	REVISION FOR THE FIRST TERM EXAM
	3
	50-52
	17,18
	Hand out

	13
	THE FIRST TERM EXAM
	2
	53-54
	18
	Paper Test

	14
	UNIT 7
	7
	55-61
	19,20,21
	book, laptop,TV

	15
	UNIT 8
	7
	62-68
	21,22,23
	book, laptop, louderspeaker

	16
	UNIT 9
	7
	69-75
	23,24,25
	book, laptop, louderspeaker

	17
	REVIEW 3
	2
	76-77
	26
	book, laptop,TV

	18
	REVISION FOR THE SECOND MID TERM EXAM
	1
	78
	26
	Hand out

	19
	THE SECOND MID TERM EXAM
	1
	79
	27
	Paper Test

	20
	UNIT 10
	7
	80-86
	27,28,29
	book, laptop,TV

	21
	UNIT 11
	7
	87-93
	29,30,31
	book, laptop, louderspeaker

	22
	UNIT 12
	7
	94-100
	32,33,34
	book, laptop, louderspeaker

	23
	REVIEW 4
	2
	101-102
	34
	book, laptop,TV

	24
	REVISION FOR THE SECOND TERM EXAM
	1
	103
	35
	Hand out

	25
	THE SECOND TERM EXAM
	2
	104-105
	35
	Paper Test


                                                                                                  Vĩnh Bảo, ngày 15 tháng 8 năm 2023
NHÓM TRƯỞNG                                                                                  Giáo viên 



Nguyễn Thị Hương Giang                                                                Nguyễn Thị Thu Quý

